Giá hạt tiêu hàng tuần của Trung Quốc

 (Đơn vị tính: USD/tấn)
	
Năm 2009
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	 
	   Tiêu đen   
	Tiêu trắng
(Ex- Hainam)
	   Tiêu đen   
	   Tiêu trắng   
(Haikou)

	Tháng 7, Tuần1
	-
	3.968
	-
	4.168

	Tuần2
	-
	3.962
	-
	4.162

	Tuần3
	-
	3.938
	-
	4.138

	Tuần4
	 -
	3.918
	-
	4.118

	Tuần5
	-
	3.874
	-
	4.074

	Tháng  8,Tuần 1
	-
	3.934
	-
	4.134

	Tuần2
	-
	4.026
	-
	4.166

	Tuần3
	-
	4.062
	-
	4.202

	Tuần4
	-
	4.098
	-
	4.239

	Tháng 9,Tuần 1
	-
	4.117
	-
	4.264

	Tuần2
	-
	4.355
	-
	4.555

	Tuần3
	-
	-
	-
	-

	Tuần4
	-
	-
	-
	-

	Tháng 10,Tuần 1
	-
	4.355
	-
	4.555

	Tuần2
	-
	4.355
	-
	4.555

	Tuần3
	-
	4.355
	-
	4.555

	Tuần4
	-
	-
	-
	4.500

	Tháng 11,Tuần 1
	-
	4.300
	-
	4.500

	Tuần2
	-
	4.300
	-
	4.500

	Tuần3
	-
	4.264
	-
	4.464

	Tuần4
	-
	4.279
	-
	4.464

	Tháng 12,Tuần 1
	-
	4.253
	-
	4.479

	Tuần2
	-
	4.227
	-
	4.453

	Tuần3
	-
	4.200
	-
	4.400

	Tuần4
	-
	4.200
	-
	4.400

	Tháng 1, 2010, Tuần 1
	-
	4.200
	-
	4.400


